
DANH SÁCH ĐĂNG TẢI NGƯỜI HÀNH NGHỀ
 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐĂK NÔNG NĂM 2024

(Đính kèm Công văn số      /BVT-KHTH&VT-TBYT ngày      /3/2024)

Stt
Họ và tên

người hành nghề
KBCB*

Số chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi
hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng
kí hành nghề tại

cơ sở khám,
chữa bệnh (ghi
cụ thể thời gian

làm việc

Vị trí chuyên môn
(ghi cụ thể chức danh,
vị trí chuyên môn được
phân công đảm nhiệm)

1 Phan Thị Thúy Hằng 002718/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T6

Bác sỹ KCB Nhi khoa;
Khoa Nhi

2 Bùi Thị Thêu 0001166/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T7 Điều dưỡng Khoa Nhi

3 Võ Thị Kim Dung 0000724/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T8 Điều dưỡng Khoa Nhi

4 Vũ Nữ Minh Thu 0000756/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T9 Điều dưỡng Khoa Nhi

5 Phạm Thị Kiều 000070/ĐNO-CCHN khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T10

Bác sỹ KCB Nội khoa;
Khoa KSKCB
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6 Huỳnh Thị Như Trang 000199/ĐNO-CCHN khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T11

Bác sỹ KCB Nội khoa;
Khoa KSKCB

7 Trần Thị Thùy Ngân 002537/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015 TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ
Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T12

Điều dưỡng Khoa
Khám SKCB

8 Nguyễn Thị Thùy Dung 003332/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015 TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ
Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T13

Điều dưỡng Khoa
Khám SKCB

9 Nguyễn Thị Thanh
Thúy 003328/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015 TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ
Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T14

Điều dưỡng Khoa
Khám SKCB

10 Nguyễn Thị Hồng Vân 746/CCHN-D-SYT-
ĐNO Cơ sở bán lẻ thuốc 07h00-17h00

T2T3T4T5T15
Dược sỹ Khoa Khám
SKCB

11 Nguyễn Thị Hoa 000240/ĐNO-CCHN Khám chữa bệnh Nội khoa, đa khoa, da liễu 07h00-17h00
T2T3T4T5T16

Bác sỹ KBCB Nội tổng
hợp;Da liễu; Khoa
Khám - Cấp cứu

12 Nguyễn Thị Ngọc Hân 001571/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T17

Bác sỹ KBCB đa khoa,
Khoa Khám - Cấp cứu

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



13 Nguyễn Thị Kim
Lương 002881/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 07h00-17h00

T2T3T4T5T18
Bác sỹ KBCB đa khoa,
Khoa Khám - Cấp cứu

14 Nguyễn Thị Phượng 0000762/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015 TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ
Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T19

Điều dưỡng Khoa
Khám bệnh

15 Nguyễn Việt Linh 002360/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015 TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ
Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T20

Điều dưỡng Khoa
Khám bệnh

16 Mai Trần Thanh Vân 0000758/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015 TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ
Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T21

Điều dưỡng Khoa
Khám bệnh

17 Trương Thị Duyên 0000712/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015 TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ
Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T22

Điều dưỡng Khoa
Khám bệnh

18 Trần Thị Hải 0000691/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015 TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ
Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T23

Điều dưỡng Khoa
Khám bệnh
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19 Nguyễn Thị Lý 0000692/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015 TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ
Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T24

Điều dưỡng Khoa
Khám bệnh

20 Phạm Thị Ánh Tuyết 0000764/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015 TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ
Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T25

Điều dưỡng Khoa
Khám bệnh

21 Nguyễn Sỹ Hoàn 0000761/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015 TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ
Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T26

Điều dưỡng Khoa
Khám bệnh

22 Nguyễn Lệ Chi 0000716/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015 TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ
Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T27

Điều dưỡng Khoa
Khám bệnh

23 Vi Văn Thanh 0000760/ĐNO-
CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày
22/4/2005 của Bộ Nội vụ

07h00-17h00
T2T3T4T5T28

Điều dưỡng Khoa
Khám bệnh

24 Lương Thị Thương 0000759/ĐNO-
CCHN

Quy định điều 5, Thông tư số 12/2011/TT-BYT
ngày 15/3/2011 của Bô Y tế

07h00-17h00
T2T3T4T5T29

Điều dưỡng Khoa
Khám bệnh
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25 Trần Thị Lệ Giang 002660/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015 TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ
Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T30

Điều dưỡng Khoa
Khám bệnh

26 Phạm Thị Kim Thao 003107/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015 TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ
Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T31

Điều dưỡng Khoa
Khám bệnh

27 Huỳnh Vinh Tiền 000238/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T32

Bác sỹ KCB Nội khoa;
Khoa HSTC-CĐ

28 Mai Đức Tuân 001809/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám chữa bệnh
chuyên khoa thận nhân tạo

07h00-17h00
T2T3T4T5T33

Bác sỹ KCB đa khoa,
thân nhân tạo; Khoa
HSTC-CĐ

29 Lê Văn Thương 002917/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T34

Bác sỹ KCB Nội khoa;
Khoa HSTC-CĐ

30 Nguyễn Đình Nguyên 002918/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T35

Bác sỹ KCB Nội khoa;
Khoa HSTC-CĐ

31 Nguyễn Thị Nguyệt 002991/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T36

Bác sỹ KCB Nội khoa;
Khoa HSTC-CĐ

32 Trần Thanh Hoàng 003086/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T37

Bác sỹ KCB Nội khoa;
Khoa HSTC-CĐ
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33 Ngô Hồ Kim Hương 0000696/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Thông tư số 26/2025/TTLTBYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số,
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ
sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T38

Điều dưỡng Khoa Hồi
sức tích cực-Chống độc

34 Hoàng Thị Tằm 0000728/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Thông tư số 26/2025/TTLTBYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số,
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ
sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T39

Điều dưỡng Khoa Hồi
sức tích cực-Chống độc

35 Trần Thị Bích Thủy 0000738/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Thông tư số 26/2025/TTLTBYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số,
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ
sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T40

Điều dưỡng Khoa Hồi
sức tích cực-Chống độc

36 Nguyễn Thị Oanh 0000736/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Thông tư số 26/2025/TTLTBYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số,
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ
sinh, kỹ thuật y; Điều dưỡng chuyên khoa thận nhân
tạo

07h00-17h00
T2T3T4T5T41

Điều dưỡng Khoa Hồi
sức tích cực-Chống độc

37 Nguyễn Ngọc Bảo 001984/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Thông tư số 26/2025/TTLTBYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số,
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ
sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T42

Điều dưỡng Khoa Hồi
sức tích cực-Chống độc

38 Nguyễn Thị Kim Tuyết 001769/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Thông tư số 26/2025/TTLTBYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số,
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ
sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T43

Điều dưỡng Khoa Hồi
sức tích cực-Chống độc
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39 Nguyễn Hải Quân 002025/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Thông tư số 26/2025/TTLTBYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số,
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ
sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T44

Điều dưỡng Khoa Hồi
sức tích cực-Chống độc

40 Nguyễn Thị Út 001887/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Thông tư số 26/2025/TTLTBYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số,
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ
sinh, kỹ thuật y; Điều dưỡng chuyên khoa thận lọc
máu.

07h00-17h00
T2T3T4T5T45

Điều dưỡng Khoa Hồi
sức tích cực-Chống độc

41 Trần Thị Phương 002536/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Thông tư số 26/2025/TTLTBYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số,
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ
sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T46

Điều dưỡng Khoa Hồi
sức tích cực-Chống độc

42 Hồ Thị Trinh 046206/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Thông tư số 26/2025/TTLTBYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số,
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ
sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T47

Điều dưỡng Khoa Hồi
sức tích cực-Chống độc

43 Đinh Thị Minh Hằng 0000739/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Thông tư số 26/2025/TTLTBYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số,
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ
sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T48

Điều dưỡng Khoa Hồi
sức tích cực-Chống độc

44 Nguyễn Thị Bạch Mai 0000740/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Thông tư số 26/2025/TTLTBYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số,
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ
sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T49

Điều dưỡng Khoa Hồi
sức tích cực-Chống độc
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45 Trần Quốc Toản 001837/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Thông tư số 26/2025/TTLTBYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số,
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ
sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T50

Điều dưỡng Khoa Hồi
sức tích cực-Chống độc

46 Nguyễn Thị Kim Cúc 0000750/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Thông tư số 26/2025/TTLTBYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số,
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ
sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T51

Điều dưỡng Khoa Hồi
sức tích cực-Chống độc

47 H' Môi Ê Nuôl 0000946/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Thông tư số 26/2025/TTLTBYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số,
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ
sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T52

Điều dưỡng Khoa Hồi
sức tích cực-Chống độc

48 Trần Văn Chung 0000733/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Thông tư số 26/2025/TTLTBYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số,
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ
sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T53

Điều dưỡng Khoa Hồi
sức tích cực-Chống độc

49 Nông Thị Hoa 0000403/ĐNO-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 07h00-17h00

T2T3T4T5T54
Bác sỹ KCB Nội khoa;
Khoa Nội tổng hợp

50 Trần Thị Loan 0000539/ĐNO-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 07h00-17h00

T2T3T4T5T55
Bác sỹ KCB Nội khoa;
Khoa Nội tổng hợp

51 H Minh 0001074/ĐNO-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 07h00-17h00

T2T3T4T5T56
Bác sỹ KCB Nội khoa;
Khoa Nội tổng hợp

52 Nguyễn Thị Trinh 002789/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T57

Bác sỹ KCB đa khoa;
Khoa Nội tổng hợp
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53 Lương Thị Liễu 003115/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T58

Bác sỹ KCB Nội khoa;
Khoa Nội tổng hợp

54 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 002627/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T59

Bác sỹ KCB Nội khoa;
Khoa Nội tổng hợp

55 Vũ Thị Bính 0000727/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T60

Điều dưỡng Khoa Nội
tổng hợp

56 Hồ Thị Thanh Hà 0000767/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T61

Điều dưỡng Khoa Nội
tổng hợp

57 Lương Thị Phương
Trâm

0000751/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T62

Điều dưỡng Khoa Nội
tổng hợp

58 Thái Thị Thanh 0000749/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T63

Điều dưỡng Khoa Nội
tổng hợp
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59 Trần Thị Lan Phương 0000783/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T64

Điều dưỡng Khoa Nội
tổng hợp

60 Nguyễn Thị Tươi Vui 0000859/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T65

Điều dưỡng Khoa Nội
tổng hợp

61 Vũ Thị Sáng 0000752/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T66

Điều dưỡng Khoa Nội
tổng hợp

62 Từ Tú Bình 0000725/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T67

Điều dưỡng Khoa Nội
tổng hợp

63 Nguyễn Thị Bích
Huyền

0000791/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T68

Điều dưỡng Khoa Nội
tổng hợp
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64 Đoàn Thị Dung 0000726/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T69

Điều dưỡng Khoa Nội
tổng hợp

65 Nguyễn Văn Phú 000187/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T70

Bác sỹ KCB Nội khoa;
Khoa Lão-Tim mạch

66 Nguyễn Thanh Phong 001576/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T71

Bác sỹ KCB Nội khoa;
Khoa Lão-Tim mạch

67 Trần Thị Hằng 002437/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T72

Bác sỹ KCB Nội khoa;
Khoa Lão-Tim mạch

68 Hồ Ngọc Thủy 002791/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T73

Bác sỹ KCB đa khoa;
Khoa Lão-Tim mạch

69 Nguyễn Đăng Giáp 002793/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T74

Bác sỹ KCB đa khoa;
Khoa Lão-Tim mạch

70 Trần Tuấn Long 003103/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T75

Bác sỹ KCB đa khoa;
Khoa Lão-Tim mạch

71 Hòa Thị Thu Hiền 0000753/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T76

Điều dưỡng Khoa Lão-
Tim mạch
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72 Nguyễn Thị Dung 0000846/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T77

Điều dưỡng Khoa Lão-
Tim mạch

73 Lại Thị Lan 0000754/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T78

Điều dưỡng Khoa Lão-
Tim mạch

74 Phạm Thị Ngọc Hà 0000792/ĐNO-
CCHN

Quy định tại điều 5, Thông tư số12/2011/TT-BYT
ngày 15/03/2011 của Bộ Y tế

07h00-17h00
T2T3T4T5T79

Điều dưỡng Khoa Lão-
Tim mạch

75 Vũ Thị Nhịn 000027/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T80

Bác sỹ KCB Nhi khoa;
Khoa Nhi

76 Nguyễn Văn Lợi 000030/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T81

Bác sỹ KCB Nhi khoa;
Khoa Nhi

77 Nguyễn Thái Nguyên 002472/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T82

Bác sỹ KCB Nhi khoa;
Khoa Nhi

78 Nguyễn Thị Nguyên 002688/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T83

Bác sỹ KCB Nhi khoa;
Khoa Nhi

79 Trương Thủy Tiên 002541/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T84

Bác sỹ KCB Nhi khoa;
Khoa Nhi

80 Y Lục 0000694/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T85 Điều dưỡng Khoa Nhi
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81 Hoàng Thị Oanh 0000734/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T86 Điều dưỡng Khoa Nhi

82 Nguyễn Thị Tuyền 0000951/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T87

Điều dưỡng Khoa
Truyền nhiễm

83 Cao Thị Tài 0000838/ĐNO-
CCHN Khám, chữa bệnh các bệnh truyền nhiễm 07h00-17h00

T2T3T4T5T88

Bác sỹ KCB truyền
nhiễm Khoa Truyền
nhiễm

84 Ya Đuyên 0000860/ĐNO-
CCHN Khám, chữa bệnh nội khoa 07h00-17h00

T2T3T4T5T89

Bác sỹ KCB truyền
nhiễm Khoa Truyền
nhiễm

85 Kiều Nguyễn Cuối Hạ 002480/ĐNO-CCHN Khám, chữa bệnh các bệnh truyền nhiễm 07h00-17h00
T2T3T4T5T90

Bác sỹ KCB truyền
nhiễm Khoa Truyền
nhiễm

86 Lăng Thị Hiền 002948/ĐNO-CCHN Khám, chữa bệnh đa khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T91

Bác sỹ KCB truyền
nhiễm Khoa Truyền
nhiễm

87 Đỗ Quang Hải 003278/ĐNO-CCHN Khám, chữa bệnh đa khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T92

Bác sỹ KCB truyền
nhiễm Khoa Truyền
nhiễm

88 Trần Thảo Vy 048889/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T93

Điều dưỡng Khoa
Truyền nhiễm
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89 Nguyễn Thị Hương 0000782/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T94

Điều dưỡng Khoa
Truyền nhiễm

90 Bùi Chí Trung 000232/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa; Nội soi tiết niệu
nâng cao

07h00-17h00
T2T3T4T5T95

Bác sỹ KCB Ngoại
khoa; Khoa Ngoại tổng
hợp

91 Võ Thế Linh 002538/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T96

Bác sỹ KCB Ngoại
khoa; Khoa Ngoại tổng
hợp

92 Nguyễn Văn Linh 002534/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T97

Bác sỹ KCB Ngoại
khoa; Khoa Ngoại tổng
hợp

93 Lê Huynh 002725/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T98

Bác sỹ KCB Ngoại
khoa; Khoa Ngoại tổng
hợp

94 Phan Thị Mai Hương 003167/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T99

Điều dưỡng Khoa
Ngoại tổng hợp

95 Lục Hùng Tuyến 002792/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T100

Bác sỹ KCB Ngoại
khoa; Khoa Ngoại tổng
hợp

96 Nguyễn Ngọc Quỳnh 002978/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T101

Bác sỹ KCB Ngoại
khoa; Khoa Ngoại tổng
hợp
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97 Thi Văn Bàn 002975/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T102

Bác sỹ KCB Ngoại
khoa; Khoa Ngoại tổng
hợp

98 Trần Đình Tân 002976/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T103

Bác sỹ KCB Ngoại
khoa; Khoa Ngoại tổng
hợp

99 Nguyễn Hoàng Thiện 003593/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T104

Bác sỹ KCB Ngoại
khoa; Khoa Ngoại tổng
hợp

100 Võ Văn Chức 0000676/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T105

Điều dưỡng Khoa
Ngoại tổng hợp

101 Vũ Thị Thủy 002853/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T106

Điều dưỡng Khoa
Ngoại tổng hợp

102 Phan Thị Huế 0000814/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T107

Điều dưỡng Khoa
Ngoại tổng hợp

103 Vũ Đức Tuyên 0000769/ĐNO-
CCHN Khám bệnh chữa bệnh sản khoa 07h00-17h00

T2T3T4T5T108

Bác sỹ khám bệnh,
chữa bệnh sản phụ
khoa; Khoa Phụ sản

104 Nguyễn Chu Hồng Hà 001934/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T109

Bác sỹ khám bệnh,
chữa bệnh sản phụ
khoa; Khoa Phụ sản
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105 Trương Thị Mỹ Thuận 0000831/ĐNO-
CCHN 13 07h00-17h00

T2T3T4T5T111
Điều dưỡng khoa Phụ
sản

106 Nguyễn Thị An 000598/ĐNO-CCHN 13 07h00-17h00
T2T3T4T5T112

Điều dưỡng khoa Phụ
sản

107 Trần Thị Quỳnh 000091/ĐNO-CCHN 13 07h00-17h00
T2T3T4T5T113

Điều dưỡng khoa Phụ
sản

108 Vũ Xuân Trường 001592/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Gây mê - Hồi
sức

07h00-17h00
T2T3T4T5T114

Bác sỹ khám bệnh,
chữa bệnh chuyên khoa
Gây mê - Hồi sức;
Khoa Phẫu thuật-Gây
mê hồi sức

109 Nguyễn Thị Thùy
Trang 001917/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa Gây

mê - Hồi sức
07h00-17h00

T2T3T4T5T115

Bác sỹ khám bệnh,
chữa bệnh đa khoa,
chuyên khoa Gây mê -
Hồi sứcKhoa Phẫu
thuật-Gây mê hồi sức

110 Hoàng Trọng Dũng 001596/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Gây mê - Hồi
sức

07h00-17h00
T2T3T4T5T116

Bác sỹ khám bệnh,
chữa bệnh chuyên khoa
Gây mê - Hồi sứcKhoa
Phẫu thuật-Gây mê hồi
sức

111 Lê Văn Hưởng 0000824/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T117

Điều dưỡng Khoa Phẫu
thuật-Gây mê hồi sức

112 Phạm Thị Hương 0000825/ĐNO-
CCHN

Chăm sóc bệnh nhân trước, trong và sau gây mê hồi
sức

07h00-17h00
T2T3T4T5T118

Điều dưỡng Khoa Phẫu
thuật-Gây mê hồi sức
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113 Hoàng Thị Thắm 003172/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T119

Điều dưỡng Khoa
Ngoại tổng hợp

114 Lê Thị Thủy 003148/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T120

Điều dưỡng Khoa
Ngoại tổng hợp

115 Nguyễn Thị Phú 003994/QB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T121

Điều dưỡng Khoa
Ngoại tổng hợp

116 Trần Thảo Nhi 003034/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T122

Điều dưỡng Khoa
Ngoại tổng hợp

117 Lương Thị Thu Hiền 003170/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T123

Điều dưỡng Khoa
Ngoại tổng hợp
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118 Vũ Thị Quyên 0000745/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T124

Điều dưỡng Khoa
Ngoại tổng hợp

119 Nguyễn Văn Hào 0000853/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T125

Điều dưỡng Khoa
Ngoại tổng hợp

120 Nguyễn Văn Tam 000186/ĐNO-CCHN Khám chữa bệnh Ngoại khoa; Vật lý trị liệu PHCN;
PTNS khớp; Thay khớp

07h00-17h00
T2T3T4T5T126

Bác sỹ KCB Ngoại
khoa; Khoa Chấn
thương-Bỏng

121 Nguyễn Văn Thủy 0000822/ĐNO-
CCHN

Khám chữa bệnh Ngoại khoa; Vật lý trị liệu PHCN;
PTNS khớp; Thay khớp

07h00-17h00
T2T3T4T5T127

Bác sỹ KCB Ngoại
khoa; Khoa Chấn
thương-Bỏng

122 Lê Thị Nhi 000033/ĐNO-CCHN Chăm sóc bệnh nhân Ngoại khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T128

Điều dưỡng Khoa Chấn
thương-Bỏng

123 Lê Thị Thanh Thúy 0000709/ĐNO-
CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày
22/4/2005 của Bộ Nội vụ

07h00-17h00
T2T3T4T5T129

Điều dưỡng Khoa Chấn
thương-Bỏng

124 Lê Thị Nga 0000744/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015 TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ
Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T130

Điều dưỡng Khoa Chấn
thương-Bỏng
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125 Đinh Thị Hoàng Yến 0001010/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015 TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ
Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T131

Điều dưỡng Khoa Chấn
thương-Bỏng

126 Nguyễn Thị Ngân 003268/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015 TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ
Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T132

Điều dưỡng Khoa Chấn
thương-Bỏng

127 Nguyễn Thành Giang 003367/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015 TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ
Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thực hiện
kỹ thuật VLTL-PHCN

07h00-17h00
T2T3T4T5T133

Điều dưỡng Khoa Chấn
thương-Bỏng

128 Nguyễn Đức Thuận 0000842/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015 TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ
Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T134

Điều dưỡng Khoa Chấn
thương-Bỏng

129 Lưu Vũ Mạnh 0000953/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015 TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ
Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T135

Điều dưỡng Khoa Chấn
thương-Bỏng
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130 Nguyễn Đình Cường 0000854/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015 TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ
Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T136

Điều dưỡng Khoa Chấn
thương-Bỏng

131 Đinh Thị Nhung 002841/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015 TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ
Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T137

Điều dưỡng Khoa Chấn
thương-Bỏng

132 Châu Thị Cẩm 002073/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015 TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ
Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T138

Điều dưỡng Khoa Chấn
thương-Bỏng

133 Nguyễn Văn Đức 006895/ĐL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015 TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ
Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T139

Điều dưỡng Khoa Chấn
thương-Bỏng

134 Nguyễn Thị Hương Trà 003080/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015 TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ
Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T140

Điều dưỡng Khoa Chấn
thương-Bỏng
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135 Nguyễn Thị Oanh 0000849/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015 TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ
Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T141

Điều dưỡng Khoa Chấn
thương-Bỏng

136 Vương Chí Bảo 003375/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T142

Bác sỹ KCB đa khoa;
Khoa Chấn thương-
Bỏng

137 Lê Thị Ngọc Hương 525/ĐNO-CCHND

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015 TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ
Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T143

Điều dưỡng Khoa Chấn
thương-Bỏng

138 Trần Thị Phương Lan 000225/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh sản khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T144

Bác sỹ khám bệnh,
chữa bệnh sản phụ
khoa; Khoa Phụ sản

139 Lê Thị Trúc Anh 0000689/ĐNO-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản khoa 07h00-17h00

T2T3T4T5T145

Bác sỹ khám bệnh,
chữa bệnh sản phụ
khoa; Khoa Phụ sản

140 Vũ Thị Thanh Huyền 002800/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T146

Bác sỹ khám bệnh,
chữa bệnh sản phụ
khoa; Khoa Phụ sản

141 Hoàng Thị Hải Yến 003369/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T147

Điều dưỡng khoa Phụ
sản
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142 Nguyễn Thị Vân Anh 000005/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T148

Điều dưỡng khoa Phụ
sản

143 Võ Thị Cương 000116/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T149

Điều dưỡng khoa Phụ
sản

144 Ngô Thị Liên 000216/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T150

Điều dưỡng khoa Phụ
sản

145 Lý Thị Thu Thủy 000218/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T151

Điều dưỡng khoa Phụ
sản

146 Phạm Thị Kim Trâm 000146/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T152

Điều dưỡng khoa Phụ
sản

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



147 Nguyễn Thị Thanh
Bình 000118/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T153

Điều dưỡng khoa Phụ
sản

148 Bùi Thị Hồng Thắm 000215/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T154

Điều dưỡng khoa Phụ
sản

149 Nguyễn Thị Thanh
Huyền

0000834/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T155

Điều dưỡng khoa Phụ
sản

150 Trương Thị Xuân
Hương 000080/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T156

Điều dưỡng khoa Phụ
sản

151 Hứa Thị Huế 0000674/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T157

Điều dưỡng khoa Phụ
sản

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



152 Trương Thị Trà 0000803/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T158

Điều dưỡng khoa Phụ
sản

153 Nguyễn Thị Kiều Oanh 0000735/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T159

Điều dưỡng Khoa Phẫu
thuật-Gây mê hồi sức

154 Nguyễn Thị Quỳnh
Trang 050147/HCM-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T160

Điều dưỡng Khoa Phẫu
thuật-Gây mê hồi sức

155 Trần Hải Lý 0000836/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T161

Điều dưỡng Khoa Phẫu
thuật-Gây mê hồi sức

156 Lê Thị Loan 0000828/ĐNO-
CCHN

Chăm sóc bệnh nhân trước, trong và sau gây mê hồi
sức

07h00-17h00
T2T3T4T5T162

Điều dưỡng Khoa Phẫu
thuật-Gây mê hồi sức

157 Trần Thị Bích Mận 002884/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 12 Thông tư số 13/2012/TT-BYT
ngày 20/08/2012 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác
gây mê hồi sức

07h00-17h00
T2T3T4T5T163

Điều dưỡng Khoa Phẫu
thuật-Gây mê hồi sức

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



158 Tưởng Thị Mùi 003322/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. Kỹ thuật viên gây mê
hồi sức

07h00-17h00
T2T3T4T5T164

Điều dưỡng Khoa Phẫu
thuật-Gây mê hồi sức

159 Nguyễn Đức Minh 0000795/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. Dụng cụ viên phòng mổ,
dụng cụ viên phẫu thuật nội soi tiết niệu

07h00-17h00
T2T3T4T5T165

Điều dưỡng Khoa Phẫu
thuật-Gây mê hồi sức

160 Nguyễn Thị Thủy 0000677/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T166

Điều dưỡng Khoa Phẫu
thuật-Gây mê hồi sức

161 Lê Văn Giang 0000826/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T167

Điều dưỡng Khoa Phẫu
thuật-Gây mê hồi sức

162 Vũ Thị Hài 0000794/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T168

Điều dưỡng Khoa Phẫu
thuật-Gây mê hồi sức
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163 Bùi Trường Giang 0000800/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. Dụng cụ viên phòng mổ

07h00-17h00
T2T3T4T5T169

Điều dưỡng Khoa Phẫu
thuật-Gây mê hồi sức

164 Ngô Thị Hằng 0000799/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T170

Điều dưỡng Khoa Phẫu
thuật-Gây mê hồi sức

165 Nguyễn Thị Thảo Nhi 0000798/ĐNO-
CCHN

Chăm sóc bệnh nhân trước, trong và sau gây mê hồi
sức

07h00-17h00
T2T3T4T5T171

Điều dưỡng Khoa Phẫu
thuật-Gây mê hồi sức

166 Phan Thái Khương 0000679/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T172

Điều dưỡng Khoa Phẫu
thuật-Gây mê hồi sức

167 Đào Duy Từ 000028/ĐNO-CCHN Khám chữa bệnh Nhi khoa, xét nghiệm 07h00-17h00
T2T3T4T5T173

Bác sỹ Khoa Xét
nghiệm

168 Hồ Thị Minh Thiện 002555/ĐNO-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa vi sinh y
học

07h00-17h00
T2T3T4T5T174

Bác sỹ Khoa Xét
nghiệm

169 Vũ Thị Hải Yến 892/CCHN-D-SYT-
ĐNO Cơ sở bán lẻ thuốc 07h00-17h00

T2T3T4T5T175 Dược sỹ Khoa Dược

170 Trần Thanh Vương 000374/ĐNO-CCHN Khám, chữa bệnh Răng Hàm Mặt, chuyên khoa tạo
hình - thẩm mỹ

07h00-17h00
T2T3T4T5T176

Bác sỹ khám, chữa
bệnh Răng Hàm Mặt,
chuyên khoa tạo hình -
thẩm mỹ; Khoa Răng
Hàm Mặt
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171 Nguyễn Thanh Hải 000362/ĐNO-CCHN Khám, chữa bệnh Răng Hàm Mặt 07h00-17h00
T2T3T4T5T177

Bác sỹ khám, chữa
bệnh Răng Hàm Mặt;
Khoa Răng Hàm Mặt

172 Võ Thế 0000807/ĐNO-
CCHN

Quy định tại điều 5, Thông tư 23/2009/TT-BYT
ngày 01/12/2009 của Bộ Y tế

07h00-17h00
T2T3T4T5T178

Kỹ thuật viên Khoa Xét
nghiệm

173 Nguyễn Văn Tuấn 000067/ĐNO-CCHN Khám chữa bệnh Nội khoa; Nội soi dạ dày tá tràng 07h00-17h00
T2T3T4T5T179

Bác sỹ Khám chữa
bệnh Nội khoa; Nội soi
dạ dày tá tràng; Khoa
Chẩn đoán hình ảnh

174 Y' Tônh 000369/ĐNO-CCHN

Khám chữa bệnh Nội khoa; Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh theo quy định tại
khoản 2, điều 54 Thông tư 35/2019/TT-BYT ngày
30/12/2019 của Bộ Y tế quy định phạm vi hoạt động
chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh,
chữa bệnh.

07h00-17h00
T2T3T4T5T180

Bác sỹ Khám chữa
bệnh Nội khoa, Khám
bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa chẩn đoán
hình ảnh; Khoa Chẩn
đoán hình ảnh

175 Lê Hữu Hoàng 002726/ĐNO-CCHN Khám chữa bệnh Nội khoa; Nội soi dạ dày tá tràng;
Nội soi đại tràng

07h00-17h00
T2T3T4T5T181

Bác sỹ Khám chữa
bệnh Nội khoa;Nội soi
dạ dày tá tràng; Nội soi
đại tràng; Khoa Chẩn
đoán hình ảnh

176 Phạm Nguyễn Nhật
Anh 003068/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa X-Quang và

chụp cắt lớp vi tính cơ bản
07h00-17h00

T2T3T4T5T182

Bác sỹ khám bệnh,
chữa bệnh chuyên khoa
X-Quang và chụp cắt
lớp vi tính cơ bảnKhoa
Chẩn đoán hình ảnh
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177 Nguyễn Mạnh Tiến 001893/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

07h00-17h00
T2T3T4T5T183

Bác sỹ Khám chữa
bệnh đa khoa, Khám
bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa chẩn đoán
hình ảnh; Khoa Chẩn
đoán hình ảnh

178 Lê Đắc Thanh 0001163/ĐNO-
CCHN

Quy định tại điều 3, Thông tư số 23/2009/TT-BYT
ngày 01/12/2009 của Bộ Y tế

07h00-17h00
T2T3T4T5T184

Kỹ thuật viên Khoa
Chẩn đoán hình ảnh

179 Nguyễn Thị Y 0000856/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T185

Điều dưỡng Khoa Chẩn
đoán hình ảnh

180 Từ Thị Ái Diễm 002630/ĐNO-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học 07h00-17h00
T2T3T4T5T186

Kỹ thuật viên Khoa
Chẩn đoán hình ảnh

181 Trần Ngọc Khánh 0000820/ĐNO-
CCHN

Quy định tại điều 5, Thông tư số 23/2009/TT-BYT
ngày 01/12/2009 của Bộ Y tế

07h00-17h00
T2T3T4T5T187

Kỹ thuật viên Khoa
Chẩn đoán hình ảnh

182 Nguyễn Ngọc Sang 0000821/ĐNO-
CCHN

Quy định tại điều 5, Thông tư số 23/2009/TT-BYT
ngày 01/12/2009 của Bộ Y tế

07h00-17h00
T2T3T4T5T188

Kỹ thuật viên Khoa
Chẩn đoán hình ảnh

183 Nguyễn Tiến Long 0000747/ĐNO-
CCHN

Quy định tại điều 5, Thông tư số 23/2009/TT-BYT
ngày 01/12/2009 của Bộ Y tế

07h00-17h00
T2T3T4T5T189

Kỹ thuật viên Khoa
Chẩn đoán hình ảnh

184 Nguyễn Văn Lập 0000746/ĐNO-
CCHN

Quy định tại điều 5, Thông tư số 23/2009/TT-BYT
ngày 01/12/2009 của Bộ Y tế

07h00-17h00
T2T3T4T5T190

Kỹ thuật viên Khoa
Chẩn đoán hình ảnh

185 Phan Thị Thu Sương 0000823/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T191

Điều dưỡng Khoa Chẩn
đoán hình ảnh

186 Nguyễn Thị Ngọc Nga 769/CCHN-D-SYT-
ĐNO Cơ sở bán lẻ thuốc 07h00-17h00

T2T3T4T5T192 Dược sỹ Khoa Dược
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187 H' Đêl 298/CCHND-SYT-
ĐNO Cơ sở bán lẻ thuốc 07h00-17h00

T2T3T4T5T193 Dược sỹ Khoa Dược

188 Nguyễn Thị Hạnh 674/ĐNO-CCHND Cơ sở bán lẻ thuốc 07h00-17h00
T2T3T4T5T194 Dược sỹ Khoa Dược

189 Chu Thị Vân 679/CCHN-D-SYT-
ĐNO Cơ sở bán lẻ thuốc 07h00-17h00

T2T3T4T5T195 Dược sỹ Khoa Dược

190 Hồ Tiến Phát 512/ĐNO-CCHND Cơ sở bán lẻ thuốc 07h00-17h00
T2T3T4T5T196 Dược sỹ Khoa Dược

191 Quách Thị Hạnh Trinh 740/CCHN-D-SYT-
ĐNO Cơ sở bán lẻ thuốc 07h00-17h00

T2T3T4T5T197 Dược sỹ Khoa Dược

192 Lê Thị Quỳnh Như 676/CCHN-D-SYT-
ĐNO Cơ sở bán lẻ thuốc 07h00-17h00

T2T3T4T5T198 Dược sỹ Khoa Dược

193 Nguyễn Thị Liên 25/CCHND-SYT-
ĐNO Cơ sở bán lẻ thuốc 07h00-17h00

T2T3T4T5T199 Dược sỹ Khoa Dược

194 Đặng Thị Niêm 886/CCHN-D-SYT-
ĐNO Cơ sở bán lẻ thuốc 07h00-17h00

T2T3T4T5T200 Dược sỹ Khoa Dược

195 Lê Nam Thái 829/CCHN-D-SYT-
ĐNO Cơ sở bán lẻ thuốc 07h00-17h00

T2T3T4T5T201 Dược sỹ Khoa Dược

196 Lê Thị Ngọc Linh 997/CCHN-D-SYT-
ĐNO Cơ sở bán lẻ thuốc 07h00-17h00

T2T3T4T5T202 Dược sỹ Khoa Dược

197 Trần Thùy Tâm 386/CCHN-D-SYT-
ĐNO Cơ sở bán lẻ thuốc 07h00-17h00

T2T3T4T5T203 Dược sỹ Khoa Dược

198 Lê Nguyên Vũ 822/CCHN-D-SYT-
ĐNO Cơ sở bán lẻ thuốc 07h00-17h00

T2T3T4T5T204 Dược sỹ Khoa Dược

199 Phạm Thị Phi Điệp 001839/ĐNO-CCHN Khám, chữa bệnh Răng Hàm Mặt 07h00-17h00
T2T3T4T5T205

Bác sỹ khám, chữa
bệnh Răng Hàm Mặt;
Khoa Răng Hàm Mặt

200 Nguyễn Ngọc Lành 001827/ĐNO-CCHN Khám, chữa bệnh Răng Hàm Mặt 07h00-17h00
T2T3T4T5T206

Bác sỹ khám, chữa
bệnh Răng Hàm Mặt;
Khoa Răng Hàm Mặt
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201 Ngô Thị Hợi 001549/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T207

Điều dưỡng Khoa Răng
Hàm Mặt

202 Nguyễn Tri Lượng 002225/ĐNO-CCHN Khám, chữa bệnh Tai Mũi Họng 07h00-17h00
T2T3T4T5T209

Bác sỹ khám, chữa
bệnh Tai Mũi Họng;
Khoa Tai Mũi Họng

203 Lương Văn Đạt 0000687/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T210

Điều dưỡng Khoa Tai
Mũi Họng

204 Đỗ Thị Minh 0000707/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T211

Điều dưỡng Khoa Tai
Mũi Họng

205 Nguyễn Thị Lệ Dung 002010/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T212

Điều dưỡng Khoa Tai
Mũi Họng

206 Lương Thị Thúy 0000955/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T213

Điều dưỡng Khoa Tai
Mũi Họng
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207 Nguyễn Thị Hồng Minh 0000706/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T214

Điều dưỡng Khoa Tai
Mũi Họng

208 Nguyễn Thanh Hương 0000708/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T215

Điều dưỡng Khoa Tai
Mũi Họng

209 Phạm Đình Động 0001032/ĐNO-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa mắt 07h00-17h00

T2T3T4T5T216

Bác sỹ khám bệnh,
chữa bệnh chuyên khoa
mắt; Khoa Mắt

210 Lê Thị Hà Vi 002919/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa mắt 07h00-17h00
T2T3T4T5T217

Bác sỹ khám bệnh,
chữa bệnh chuyên khoa
mắt; Khoa Mắt

211 Nguyễn Quỳnh Thoa 0000766/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T218 Điều dưỡng Khoa Mắt

212 Phạm Thị Kim Dung 0000775/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T219 Điều dưỡng Khoa Mắt
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213 Nguyễn Thị Thu Hằng 0000776/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T220 Điều dưỡng Khoa Mắt

214 Trần Thúy Lân 0000779/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T221 Điều dưỡng Khoa Mắt

215 Nguyễn Thị Xoan 003308/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T222 Điều dưỡng Khoa Mắt

216 Nguyễn Mạnh Hùng 000026/ĐNO-CCHN Khám, chữa bệnh YHCT, Vật lý trị liệu PHCN, tiêm
nội khớp và tiêm điều trị viêm gân

07h00-17h00
T2T3T4T5T223

Bác sỹ KCB YHCT,
Vật lý trị liệu PHCN,
tiêm nội khớp và tiêm
điều trị viêm gân; Khoa
Y học cổ truyền

217 Bùi Đình Hiền 002045/ĐNO-CCHN Khám, chữa bệnh YHCT, Vật lý trị liệu PHCN 07h00-17h00
T2T3T4T5T224

Bác sỹ KCB YHCT,
Vật lý trị liệu PHCN;
Khoa Y học cổ truyền

218 Nguyễn Thị Hường 000839/ĐNO-CCHN Khám, chữa bệnh YHCT, Vật lý trị liệu PHCN, tiêm
nội khớp

07h00-17h00
T2T3T4T5T225

Bác sỹ KCB YHCT,
Vật lý trị liệu PHCN,
tiêm nội khớp ; Khoa Y
học cổ truyền
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219 Hồ Anh Tuấn 001505/ĐNO-CCHN Khám, chữa bệnh YHCT, Vật lý trị liệu PHCN 07h00-17h00
T2T3T4T5T226

Bác sỹ KCB YHCT,
Vật lý trị liệu PHCN;
Khoa Y học cổ truyền

220 Dương Đình Hợp 001978/ĐNO-CCHN Khám, chữa bệnh YHCT, Vật lý trị liệu PHCN 07h00-17h00
T2T3T4T5T227

Bác sỹ KCB YHCT,
Vật lý trị liệu PHCN;
Khoa Y học cổ truyền

221 Văn Thị Mộng Lành 001504/ĐNO-CCHN Khám, chữa bệnh YHCT, Vật lý trị liệu PHCN 07h00-17h00
T2T3T4T5T228

Bác sỹ KCB YHCT,
Vật lý trị liệu PHCN;
Khoa Y học cổ truyền

222 Nguyễn Đức Hậu 002502/ĐNO-CCHN Khám, chữa bệnh YHCT, Vật lý trị liệu PHCN 07h00-17h00
T2T3T4T5T229

Bác sỹ KCB YHCT,
Vật lý trị liệu PHCN;
Khoa Y học cổ truyền

223 Lê Quang Bảo 000263/ĐNO-CCHN Khám, chữa bệnh YHCT, Vật lý trị liệu PHCN 07h00-17h00
T2T3T4T5T230

Y sỹ KCB YHCT, Vật
lý trị liệu PHCN; Khoa
Y học cổ truyền

224 Trần Quang Chính 000018/ĐNO-CCHN Khám, chữa bệnh YHCT, Vật lý trị liệu PHCN 07h00-17h00
T2T3T4T5T231

Y sỹ KCB YHCT, Vật
lý trị liệu PHCN; Khoa
Y học cổ truyền

225 Bùi Thị Nga 777/CCHN-D-SYT-
ĐNO Cơ sở bán lẻ thuốc 07h00-17h00

T2T3T4T5T232
Dược sỹ Khoa Y học cổ
truyền

226 Trần Đình Nguyên 0000673/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T233

Điều dưỡng Khoa Kiểm
soát nhiễm khuẩn
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227 Nguyễn Thị Lệ 0000765/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T234

Điều dưỡng Khoa Kiểm
soát nhiễm khuẩn

228 Đỗ Thị Hồng Yến 001981/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T235

Điều dưỡng Khoa Kiểm
soát nhiễm khuẩn

229 Đỗ Thị Nhung 002364/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T236

Điều dưỡng Khoa Kiểm
soát nhiễm khuẩn

230 Nguyễn Huy Phúc 0000948/ĐNO-
CCHN khám, tư vấn dinh dưỡng 07h00-17h00

T2T3T4T5T237
Bác sỹ Khoa Dinh
dưỡng

231 H' Vinh Niê 000226/ĐNO-CCHN 13 07h00-17h00
T2T3T4T5T239

Điều dưỡng khoa Phụ
sản

232 Chử Thị Thúy 000376/ĐNO-CCHN Khám, chữa bệnh Tai Mũi Họng 07h00-17h00
T2T3T4T5T240

Bác sỹ khám, chữa
bệnh Tai Mũi Họng;
Khoa Tai Mũi Họng

233 Nguyễn Thị Thu Tâm 314/CCHND-SYT-
ĐNO Cơ sở bán lẻ thuốc 07h00-17h00

T2T3T4T5T241 Dược sỹ Khoa Dược

234 Nguyễn Thị Hạnh
Nguyên 001995/ĐNO-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 07h00-17h00

T2T3T4T5T242
Kỹ thuật viên Khoa Xét
nghiệm

235 Hoàng Thị Giang 003087/ĐNO-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 07h00-17h00
T2T3T4T5T243

Kỹ thuật viên Khoa Xét
nghiệm
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236 Nguyễn Thị Chế Mân 003008/ĐNO-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm y học 07h00-17h00
T2T3T4T5T244

Kỹ thuật viên Khoa Xét
nghiệm

237 Phạm Hồng Giang 002898/ĐNO-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 07h00-17h00
T2T3T4T5T245

Kỹ thuật viên Khoa Xét
nghiệm

238 Tô Thị Thảo 002837/ĐNO-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 07h00-17h00
T2T3T4T5T246

Kỹ thuật viên Khoa Xét
nghiệm

239 Nguyễn Thị Bình 612/CCHN-D-SYT-
ĐNO Cơ sở bán lẻ thuốc 07h00-17h00

T2T3T4T5T247
Điều dưỡng Khoa Lão-
Tim mạch

240 Nguyễn Tấn Thạnh 002698/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T248

Điều dưỡng Khoa Lão-
Tim mạch

241 Trương Thị Trang 003302/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T249

Điều dưỡng Khoa Nội
tổng hợp

242 Lê Thị Thanh Trà 003160/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T250

Điều dưỡng Khoa Lão-
Tim mạch
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243 Jang Y Chí 003128/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T251

Điều dưỡng Khoa Lão-
Tim mạch

244 Nguyễn Thị Thu Hồng 001767/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T252

Điều dưỡng Khoa Lão-
Tim mạch

245 Nguyễn Thị Phương
Linh 006983/ĐL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T253

Điều dưỡng Khoa Lão-
Tim mạch

246 Võ Thị Huyền 002949/ĐNO-CCHN 02 07h00-17h00
T2T3T4T5T254

Bác sỹ KCB Nội khoa;
Khoa Nội tổng hợp

247 Nguyễn Thị Ngọc Bích 002251/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T255

Điều dưỡng Khoa Lão-
Tim mạch
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248 Trương Thị Thúy 0006317/ĐL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Thông tư số 26/2025/TTLTBYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số,
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ
sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T256

Điều dưỡng Khoa Hồi
sức tích cực-Chống độc

249 Trần Hoa Lê 003358/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. Kỹ thuật viên gây mê

07h00-17h00
T2T3T4T5T257

Điều dưỡng Khoa Phẫu
thuật-Gây mê hồi sức

250 Nguyễn Thị Như
Quỳnh 002999/ĐNO-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 07h00-17h00

T2T3T4T5T258
Kỹ thuật viên Khoa Xét
nghiệm

251 Hồ Thanh Tuấn 002997/ĐNO-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 07h00-17h00
T2T3T4T5T259

Kỹ thuật viên Khoa Xét
nghiệm

252 Trần Minh Toàn 002984/ĐNO-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 07h00-17h00
T2T3T4T5T260

Kỹ thuật viên Khoa Xét
nghiệm

253 Nguyễn Quang Như 003329/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015 TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ
Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T261

Điều dưỡng Khoa Chấn
thương-Bỏng

254 Lương Thị Nghệ 003340/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T262

Điều dưỡng Khoa Phẫu
thuật-Gây mê hồi sức
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255 Đặng Ngọc Toán 003218/ĐNO-CCHN Khám chữa bệnh Nội khoa; chuyên khoa chẩn đoán
hình ảnh

07h00-17h00
T2T3T4T5T263

Bác sỹ Khám chữa
bệnh Nội khoa, Khám
bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa chẩn đoán
hình ảnh; Khoa Chẩn
đoán hình ảnh

256 Trần Công Phúc 003290/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; siêu âm tổng quát 07h00-17h00
T2T3T4T5T264

Bác sỹ Khám chữa
bệnh đa khoa, siêu âm
tổng quát; Khoa Chẩn
đoán hình ảnh

257 Mai Thị Thu Hường 003289/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; siêu âm tổng quát 07h00-17h00
T2T3T4T5T265

Bác sỹ Khám chữa
bệnh đa khoa, siêu âm
tổng quát; Khoa Chẩn
đoán hình ảnh

258 Lê Thị Thảo 003607/ĐNO-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00-17h00
T2T3T4T5T266

Bác sỹ Khám chữa
bệnh đa khoa, siêu âm
tổng quát; Khoa Chẩn
đoán hình ảnh

259 Phạm Thị Thu Thủy 000367/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa mắt 07h00-17h00
T2T3T4T5T267

Bác sỹ khám bệnh,
chữa bệnh chuyên khoa
mắt; Khoa Mắt

260 Nguyễn Duy Hinh 0001095/ĐNO-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa mắt 07h00-17h00

T2T3T4T5T268

Bác sỹ khám bệnh,
chữa bệnh chuyên khoa
mắt; Khoa Mắt

261 Nguyễn Thành Luân 002996/ĐNO-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 07h00-17h00
T2T3T4T5T269

Kỹ thuật viên Khoa Xét
nghiệm

262 Tống Thị Hoài Thương 002998/ĐNO-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 07h00-17h00
T2T3T4T5T270

Kỹ thuật viên Khoa Xét
nghiệm

263 Hà Thị Nhung 003000/ĐNO-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 07h00-17h00
T2T3T4T5T271

Kỹ thuật viên Khoa Xét
nghiệm
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264 Hoàng Văn Hùng 002828/ĐNO-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 07h00-17h00
T2T3T4T5T272

Kỹ thuật viên Khoa Xét
nghiệm

265 Đỗ Thị Thu 002717/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T273

Bác sỹ KCB Nhi khoa;
Khoa Nhi

266 Trần Xuân Hậu 003256/ĐNO-CCHN Khám, chữa bệnh YHCT 07h00-17h00
T2T3T4T5T274

Y sỹ KCB YHCT, Vật
lý trị liệu PHCN; Khoa
Y học cổ truyền

267 Hoàng Thị Ngọc 002617/PY-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T275

Bác sỹ KCB Nhi khoa;
Khoa Nhi

268 Tạ Thị Thanh Phú 003466/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T276

Bác sỹ KCB Nội khoa;
Khoa Nội tổng hợp

269 Hứa Thị Ngọc Ánh 002936/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán
hình ảnh

07h00-17h00
T2T3T4T5T277

Bác sỹ Khám chữa
bệnh chẩn đoán hình
ảnh; Khoa Chẩn đoán
hình ảnh

270 Nguyễn Thị Thảo
Nguyên 003470/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 07h00-17h00

T2T3T4T5T278

Bác sỹ KCB đa khoa;
Bác sỹ KBCB đa khoa,
Khoa Khám - Cấp cứu

271 Phạm Thị Ái Vân 003433/ĐNO-CCHN Khám, chữa bệnh YHCT, Vật lý trị liệu PHCN 07h00-17h00
T2T3T4T5T279

Y sỹ KCB YHCT, Vật
lý trị liệu PHCN; Khoa
Y học cổ truyền

272 Đoàn Minh Dũng 003465/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh ngoại khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T280

Bác sỹ KCB Ngoại
khoa; Khoa Chấn
thương-Bỏng

273 Hà Thị Nguyệt 002185/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Thông tư số 26/2025/TTLTBYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số,
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ
sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00
T2T3T4T5T281

Điều dưỡng Khoa Hồi
sức tích cực-Chống độc
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274 Nguyễn Thị Thảo 003471/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T282 Điều dưỡng Khoa Nhi

275 Bùi Xuân Ba 003444/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Kỹ thuật viên nội soi.

07h00-17h00
T2T3T4T5T283

Điều dưỡng Khoa Chẩn
đoán hình ảnh

276 Nguyễn Tiến Dũng 000339/ĐNO-CCHN Khám, chữa bệnh YHCT, Vật lý trị liệu PHCN 07h00-17h00
T2T3T4T5T284

Y sỹ KCB YHCT, Vật
lý trị liệu PHCN; Khoa
Y học cổ truyền

277 Trần Thị Phương 000022/ĐNO-CCHN Khám, chữa bệnh YHCT, Vật lý trị liệu PHCN 07h00-17h00
T2T3T4T5T285

Y sỹ KCB YHCT, Vật
lý trị liệu PHCN; Khoa
Y học cổ truyền

278 Nguyễn Thị An 003484/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T286 Điều dưỡng Khoa Nhi

279 Nguyễn Thị Dung 003488/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T287 Điều dưỡng Khoa Nhi
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280 Đỗ Thị Phượng 003334/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T288 Điều dưỡng Khoa Nhi

281 Lê Thị Phương Thanh 003485/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T289 Điều dưỡng Khoa Nhi

282 Lường Thị Chung 003482/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T290 Điều dưỡng Khoa Nhi

283 Lê Thị Hoa 003490/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T291 Điều dưỡng Khoa Nhi

284 Vũ Thị Hải 003491/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T292

Điều dưỡng Khoa
Truyền nhiễm
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285 Đặng Thị Thanh Tâm 003489/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T293 Điều dưỡng Khoa Nhi

286 Nguyễn Thị Hiền Trang 003487/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T294 Điều dưỡng Khoa Nhi

287 Hoàng Thị Lam Kiều 003483/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T295 Điều dưỡng Khoa Nhi

288 Phạm Thanh Hoàng 003498/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T296

Bác sỹ khám bệnh,
chữa bệnh sản phụ
khoa; Khoa Phụ sản

289 Nguyễn Văn Lanh 003318/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T297

Điều dưỡng Khoa Răng
Hàm Mặt

290 Đặng Thị Huyền 003319/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T298

Điều dưỡng Khoa Răng
Hàm Mặt
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291 Nguyễn Thị Huyền 003317/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T299

Điều dưỡng Khoa Răng
Hàm Mặt

292 Lê Hoài An 003445/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T300

Điều dưỡng Khoa Chẩn
đoán hình ảnh

293 Nguyễn Thu Trang 003463/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Điều dưỡng dụng cụ nội
soi.

07h00-17h00
T2T3T4T5T301

Điều dưỡng Khoa Chẩn
đoán hình ảnh

294 Lê Thị Thu Hương 003486/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T302 Điều dưỡng Khoa Nhi

295 Trương Đình Phú 003446/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Gây mê - Hồi
sức

07h00-17h00
T2T3T4T5T303

Bác sỹ khám bệnh,
chữa bệnh chuyên khoa
Gây mê - Hồi sứcKhoa
Phẫu thuật-Gây mê hồi
sức

296 Trần Vũ Thục Trinh 003442/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T304

Bác sỹ khám bệnh,
chữa bệnh sản phụ
khoa; Khoa Phụ sản
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297 Lưu Thị Tuyết Phượng 000840/ĐNO-CCHN Khám, chữa bệnh YHCT, Vật lý trị liệu PHCN 07h00-17h00
T2T3T4T5T305

Y sỹ KCB YHCT, Vật
lý trị liệu PHCN; Khoa
Y học cổ truyền

298 Hoàng Thanh Thuỷ 000322/ĐNO-CCHN Khám, chữa bệnh YHCT, Vật lý trị liệu PHCN 07h00-17h00
T2T3T4T5T306

Y sỹ KCB YHCT, Vật
lý trị liệu PHCN; Khoa
Y học cổ truyền

299 Nguyễn Xuân Hạnh 003518/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T307

Điều dưỡng Khoa
Truyền nhiễm

300 Hồ Thị Nguyên 003514/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T308

Điều dưỡng Khoa
Truyền nhiễm

301 Lỳ Y Ua 003481/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T309 Điều dưỡng Khoa Nhi

302 Trương Thị Công Đoàn 003443/ĐNO-CCHN 07h00-17h00
T2T3T4T5T310

Điều dưỡng khoa Phụ
sản

303 Dương Thị Thúy Nga 003502/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T311

Điều dưỡng Khoa Lão-
Tim mạch

304 Ngô Thị Hiền 003517/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T312

Điều dưỡng Khoa
Truyền nhiễm
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305 Đặng Thị Làn 003515/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T313

Điều dưỡng Khoa
Truyền nhiễm

306 Phan Tuấn Nam 003509/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh ngoại khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T314

Bác sỹ KCB Ngoại
khoa; Khoa Chấn
thương-Bỏng

307 Trần Kim Lâm 003399/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. Chăm sóc bệnh nhân
RHM và phụ mổ RHM

07h00-17h00
T2T3T4T5T315

Điều dưỡng Khoa Răng
Hàm Mặt

308 Huỳnh Văn Ân 003432/ĐNO-CCHN Khám, chữa bệnh Tai Mũi Họng 07h00-17h00
T2T3T4T5T316

Bác sỹ khám, chữa
bệnh Tai Mũi Họng;
Khoa Tai Mũi Họng

309 Dư Thị Ngọc 003447/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T317

Điều dưỡng khoa Phụ
sản

310 Trần Thị Hải 003448/ĐNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
 định tại điều 5 Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00
T2T3T4T5T318

Điều dưỡng khoa Phụ
sản
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311 Đặng Thị Minh Tuyết 003542/ĐNO-CCHN Khám, chữa bệnh Răng Hàm Mặt 07h00-17h00
T2T3T4T5T319

Bác sỹ khám, chữa
bệnh Răng Hàm Mặt;
Khoa Răng Hàm Mặt

312 Nguyễn Vũ Hoàng 002967/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh ngoại khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T320

Bác sỹ KCB Ngoại
khoa; Khoa Chấn
thương-Bỏng

313 Hoàng Tùng 003025/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh ngoại khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T321

Bác sỹ KCB Ngoại
khoa; Khoa Chấn
thương-Bỏng

314 K' Đông 001970/ĐNO-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa; chuyên khoa chấn thương
chỉnh hình

07h00-17h00
T2T3T4T5T322

Bác sỹ KCB Ngoại
khoa; Khoa Chấn
thương-Bỏng

315 Trần Lê Tấn 003243/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh ngoại khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T323

Bác sỹ KCB Ngoại
khoa; Khoa Chấn
thương-Bỏng

316 Nguyễn Thị Ngọc 002950/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 07h00-17h00
T2T3T4T5T324

Bác sỹ KBCB đa khoa,
Khoa Khám - Cấp cứu
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